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S& 60/2026/PJICO-CV-HDQT 

HàN ngày 30 thàng 07 nn 2026 

BAO CÁO T!NH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET 
06 THANG DAU NAM 2026 

KInh gfri: - Uy ban Churng khoán Nhà nuroc 

- Sr Giao djch Chtrng khoán Tp. Ho Chi Minh 

Ten cong ty niêm y&: Tng cong ty c phn bão him Petrolimex 

Dja chi trii s chInh: tang 21, 22 toà nhà Mipec 229 Thy San, P. Kim Lien, Ha Ni 

Diên thoui: 024.37760687 Fax: 024.37760868 Email: 

Vn diu l: 1.108.967.960.000 dng 

M chrng khoán. PGI 

Mo hinh quãn trj cong ty: Dti hi dng c dong, Hi dng quãn trj, Ban Kiêm soát, Tng 

giám dc. 

V vic thirc hin chi'rc nàng kim toán ni b: Dä th?c hin chüc nãng kim toán ni b. 

Hot dng cüa Dui hi dng c dông nàm 2026: 

Stt S Nghj quyt/ Quyt dnh 
Ngày Ni dung 

01 
01/2026/PJICO-NQ- 

DHDCD 
15/04/2026 NQ DHDCD thu&ng niên 2026 

II. Hi dông quán tn: 

1. Thông tin v thành viên Hi dlng quãn tr! (HDQT): 

Stt Thành viên HDQT Chtrc vu 

Ngày bat du/không con là thành 
vien HDQT 

Ngay bo nhiem 
Ngay mien 

nhiçm 

1 Ong Phtm Thanh Hái ChU tjch HDQT 
18/04/2019; 

Chü tjch HDQT tü 
19/04/2023 

2 Ong Tthn Anh Tun TV-HDQT, TGD 15/04/2026 

3 Ong Choi, Sung Jin TV-HDQT 18/04/2025 

4 Ba Truong Diu Linh TV-HDQT 08/06/2020 

5 Ba Ha Kim Anh TV-HDQT 10/04/2024 
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6 Ba Lê Thj Lan Anh TV-HDQT doe lap 10/04/2024 

7 Ba Trn Thj Bào Ngoc TV-HDQT 10/04/2024 

8 Ba Nguyn Th Huong Giang TV-HDQT 19/04/2023 15/04/2026 

2. Các cuc hQp Hi dông quãn tn: 

Stt Thành viên HDQT 
S buôi h9p 

HDQT tham d 
T I tham 

dl! hQp 

L do không tham 
dr h9p 

1 Ong Phrn Thanh Hãi 2 100% 

2 OngTrnAnhTun 1 100% 
Là Thành viên HDQT 
tlrngày 15/04/2026 

3 Ong Choi, Sung Jin 2 100% 

4 Ba Trixong Diu Linh 2 100% 

5 BàHàKimAnh 2 100% 

6 Ba Lê Thj Lan Anh 2 100% 

7 Ba Trn Thj Bão Ng9c 2 100% 

8 Ba Nguyn Thj Hucng Giang 0 0% 

3. Hott dng giám sat cüa HDQT dôi vi Ban Tong Giám dc 

- HDQT dà chi dto, giám sat hott dng cüa ban quãn l, diu hành thông qua nhung cong 

vic chInh, cii th nhu sau: 

+ Giao chi tiêu k hoch san xut kinh doanh näm 2026 cho Tng cOng ty cô phân Bão hiêm 

Petrolimex; 

+ Cong tác t chiirc can bi thuOc thm quyn cüa HDQT quyt djnh; 

+ Giám sat cOng tác du tu thuc thm quyn cüa HDQT quyt djnh; 

+ Cong tác trin khai xây drng, ban hành các Quy ch quãn l ni b thuc thm quyn HDQT 

quy& djnh theo quy dnh cüa Pháp 1ut. 

4. Hoit dng cüa các Ban Hi doug quãn trj 

Ban Kim toán Ni b th?c hin k hoch kim toán ni b 6 tháng du nàm 2026 duçic Hi 

dng quãn trj phê duyt tai cong van s 123/2025/PJICO/CV-HDQT ngày 31/12/2025. Theo 

dO HDQT phë duyt k hotch kirn toán tti 17 don vj, Ban Kirn toán NQi b d hoàn thành 

kim toán ti 8/17 don vj; Kt thiic dçit kim toán Ban Kim toán ni bt gui báo cáo k& qua 
kim toán tâi Tng giám dc d chi do các don vj khc phiic sau kim toán; Thirc hin báo 

cáo kt qua kim toán djnh hang qu tâi Hi dng quãn trj. 
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Ban Tng hçip Hi dng quãn trj thu'c hin chIrc näng tham muu giüp vic Hi dông quân 
trj th?c hin chrc nãng quãn 1 1nh dto hott dng cüa Tng cong ty; quãn 1 c dông và 
cong b thông tin. Du mi thu?ing trrc, t chirc sp xp các quan h cOng tác giüa thU tjch 
HDQT, thành viên HDQT vâi Ban diu hãnh, các phOng/Ban và các dôi tác. 

Ban Quan trj rUi ro thirc hiên chüc nãng tham muu giUp vic Hi dOng quãn trj tham muu, 
tu vn, giUp vic cho Hi dng quán trig  trong vic xay dung chInh sách, giám sat, t chic 
h thng và cac cOng vic khác lien quan tâi cOng tác quãn trj rUi ro cUa Tong Cong ty. 

5. Các Nghj quyt/Quyt dinh cüa Hi dông quãn trj 6 tháng dâu nàm 2026: 

Stt S Nghj quyt/Quyt dinh 
Ngày ban 

hành 
Nôi dung 

T 1 
thông qua 

NGH! QUYET 

1 01/2026/PJICO/NQ-HDQT 09/01/2026 Thành 1p PJICO Hng Ha 100% 

2 03/2026/PJICO/NQ-HDQT 13/02/2026 T chirc DI-IDCD nãm 2025 100% 

3 04/2026/PJICOINQ-HDQT 18/03/2026 
Nghj quyt phiên h9p thn thir 9 (thông 
qua tài !iu DHDCD thu&ng niên) 

100% 

4 05/2026/PJICO/NQ-HDQT 07/04/2026 Phê duyt mt s ni dung DHDCD 2026 100% 

5 06/2025/PJICO/NQ-HDQT 07/04/2026 
Cr nguô'i dai  din vn tti Vinare 100% 

6 07/2026/PJICO/NQ-HDQT 16/04/2026 Cir nguô'i dai  din theo pháp 1ut 100% 

7 08/2026/PJICO/NQ-HDQT 12/05/2026 Chi trã c tirc 2025 100% 

8 09/2026/PJICO/NQ-HDQT 19/05/2026 Phé duyt han  mi.rc tin diing 100% 

9 10/2026/PJICO/NQ-HDQT 29/05/2026 Du tu trái phiu MB 100% 

10 1 1/2026/PJICO/NQ-HDQT 18/06/2026 Phê duyt k hoch kinh doanh 2026 100% 

QUYET D!NH 

1 01/2026/PJICO/QD-HDQT 14/01/2026 
Cir bà Dang Thj Ng9c Oanh - Phó TGD 
cong tác ninc ngoài 

100% 

2 02/2026/PJICO/QD-HDQT 15/01/2026 Phé duyt b quy tAc trng xü cüa PJICO 100% 

3 03/2026/PJICO/QD-HIDQT 20/01/2026 Thành 1p PJICO Hng Ha 100% 

4 04/2026/PJICO/QD-HDQT 20/01/2026 B nhim Giám dc PJICO Hng Ha 100% 

5 05/2026/PJICO/QD-HDQT 20/01/2026 Xp luong Giám dc PJICO Hng Ha 100% 

6 06/2026/PJICO/QD-HDQT 19/01/2026 B nhiêm lai Giám dc PJICO Sài Gôn 100% 

7 07/2026/PJICO/QD-HDQT 11/02/2026 Thành 1p lai Hi dng hong thuông 100% 

8 08/2026/PJICO/QD-HDQT 29/01/2026 
B nhim lai Giám déc PJICO Quáng 
BInh 

100% 

9 09/2026/PJICO/QD-HDQT 29/01/2026 B nhiêm 1i Giám dc PJICO BAc Ninh 100% 
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10 10/2026/PJICO/QD-HDQT 13/02/2026 
B nhim 1?i  Phó trueing Ban Tng hcip 
HDQT 

100% 

11 1 1/2026/PJICO/QD-HDQT 24/02/2026 
Thành 1p BCD t chüc DHDCD thumg 
niên 2026 

100% 

12 12/2026/PJICO/QD-HDQT 27/02/2026 B nhiêm Iai  Giám dc PJICO Hu 100% 

13 13/2026/PJICO/QD-HDQT 19/03//2026 
Thành 1p t soan thâo sra di b sung 
diu 1, cac quy ché, quy djnh 

100% 

14 14/2026/PJICO/QD-HDQT 20/03/2026 Xp lixcing bà Nguyn Thj Mai Phuong 100% 

15 1 5A/2026/PJICO/QD-HDQT 20/03/2026 Xp hxcmg ông Nguyn Hoàng Quyn 100% 

16 15/2026/PJICO/QD-HDQT 31/03/2026 
B nhiêm lai Giám dc PJICO Hái 
Duong 

100% 

17 16/2026/PJICO/QD-HDQT 31/03/2026 
Thành 1p tiu ban giüp vic t chüc 
DHDCD 2026 

100% 

18 17/2026/PJICO/QD-HDQT 31/03/2026 
Thành Ip Ban kim tra tu cách c dông 
DHDCD 2026 

100% 

19 1 8/2026/PJTCO/QD-HDQT 31/03/2026 Phê duyt báo cáo QTRR 100% 

20 19/2026/PJICO/QD-HDQT 31/03/2026 
Thành 1p th kim phiu biu quyêt và 
bu cü DHDCD 2026 

100% 

21 20/2026/PJTCO/QD-HDQT 05/05/2026 
Thành 1p t soan thão sira di b sung 
quy ch phi h9p cong tác kim tra, kim 
soát, kiêm toán 

100% 

22 21/2026/PJTCO/QD-HDQT 08/05/2026 
B nhim la  Phó truóng Ban Tng hcip 
HDQT 

100% 

23 22/2026/PJICO/QD-HDQT 12/05/2026 
Ban hành quy ch quân trj nOi  b Tng 
cong iy 

100% 

24 23/2026/PJICO/QD-HDQT 12/05/2026 Ban hành quy ch hot dng cüa HDQT 100% 

25 24/2026/PJTCO/QD-HDQT 24/04/2026 B6 nhim lai Giám dc PJICO Gia Djnh 100% 

26 25/2026/PJICO/QD-HDQT 15/05/2026 
B nhim Iai  Giám dc PJICO Khánh 
HOa 

100% 

27 26/2026/PJICO/QD-HDQT 20/05/2026 
Min nhim chrc danh Giam dc Cong 
ty Báo him PJICO Quáng Ninh 

100% 

28 27/2026/PJTCO/QD-HDQT 2 1/05/2026 
Ap ding mirc lucmg cho Thành viên 
HDQT 

100% 

29 28/2026/PJTCO/QD-HDQT 20/05/2026 
Giao nhim vi phii trách PJICO Quáng 
Ninh cho ông Büi Van Thão 

100% 

30 29/2026/PJICO/QD-HDQT 18/06/2026 Giao k hoach kinh doanh 2026 100% 
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III. Ban Kim soát (BKS) 

1. Thông tin v Ban Kim soãt (Tfr 15/04/2026) 

Stt Thành viên BKS Chtirc vi 
Ngày bat 

duIkhông con là 
thanh vien BKS 

'S Trinh d9 chuyen 
mon 

1 Ong Nguyn Trung Hiu TriRmg Ban KS 15/04/2026 Thc si kinh t 

2 Ong Lê Thanh Dtt Thành viên BKS 15/04/2026 Thtc si QTKD 

3 Ba Pham Thj Nrnyng Thành viên BKS 15/04/2026 Cu nhân k toán 

2. Cuc hQp cüa Ban Kiêm soát 

Stt Thânh vien BKS 

S bui 
hçp 

tham 
dir 

T 1 
tham dir 

hQp 
T 1 biu quyt L do không tham 

dh9p 

1 OngNguynTrungHiu 2 100% 100% 

2 OngLêThanhDat 2 100% 100% 

3 Ba Phm Thj Nmimg 2 100% 100% 

3. Hott dng giám sat cüa Ban Kim soát di vri HDQT, Ban diéu hành và Co dông: 

- T chi'rc h9p d trin khai các nhirn viii cong tác trong nhim ks', bâu Truâng Ban 

Kim soát, dng th?i xay dung k hojch, chirnng trInh giám sat, phân cong nhim vli 

cho các thành viên trin khai th?c hin Va duy tn ch d h9p djnh ki theo quy djnh. 

- Giám sat vic ban hành, th?c hin cac nghj quyt cUa DHDCD, HDQT TCTy. 

- Giám sat vic t chirc thirc hin nhim v1,i trQng tarn cüa HDQT TCTy nhu: Xây dirng 

và trin khai thirc hin k hoach kinh doanh 2026; Giám sat tInh hInh, k& qua quân 1 
và th?c hin nghia vii vâi c dông, tinh hInh kt qua hot dng du tu cüa TCTy; cong 
tác tài chInh k toán; Kim tra tInh hcp 1, hçip pháp, tInh trung th?c và rnüc d can 
trong trong quán 1, diu hành hot dng kinh doanh; tInh h thng, nhtt quán và phü 
hçip cüa cOng tác k toán, thng kê va 1p báo cáo tài chInh... 

- NhIn chung, hott ding cüa HDQT TCTy da thirc hin dung các quyn và nghia vi theo 
Lut djnh, phU hp các quy djnh cUa pháp 1ut, Nghj quyët cüa DHDCD và Diu l. 

- Tng giám d6c dà tuân thU dung chUc näng, nhim vii và phân cap cUa HDQT, tIch crc 

trin khai thrc hin các nghi. quy& cUa DHDCD và HDQT. 

4. Sir phôi hop hoit dng gifra BKS d6i vo'i hoit dng cüa HDQT, Ban diêu hành va 
các can b quãn 1 khác. 
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- BKS dä chü dng phi hçip vâi I-IDQT, Ban Ting giám dc trong cong tác, giám sat 

các hott dng kinh doanh cüa Tcty theo chic näng, quyn hn quy djnh tai  Diêu 1 Tcty 

và Quy ch hoat dng cüa BKS; thuing xuyên trao di thông tin và tài 1iu lien quan; 

- HDQT dà gui thu mi hp và tài 1iu h9p dn các thành viên BKS. Các thành viên 
BKS tham dij dy ctU cuc hçp HDQT, dua ra kin trao di, kiên nghj gii'ip HDQT, 
Ban Tng giám dic có quyt djnh dung dn cho hot ding cUa Tcty; 

- Trong qua trinh lam vic, BKS luôn phi hç'p chat chë vOi các Ban!Phông cüa Tcty dê 
dam bão hott dng cüa Tcty tuân thu pháp lut. BKS thirc hin nhim v11 mt each trung 

thirc, can trQng vi miic tiêu phát trin chung cüa Tcty và không can trâ hott dng eüa 

HDQT và Ban Tng giám dc; 

- BKS thông báo kjp thai dn HDQT, TGD và can b quãn 1 khác v phân cOng nhim 

viii cUa Thành viên BKS phU hçrp vâi cG cu nhân sx, k hojch và kt qua thxc hin cOng 

tác giám sat. 

IV. Uy ban kiêm toán (UBKT). 

Uy ban kim toán duçc thành 1p theo Quyt dnh s 44/202 1/PJICO/QD-HDQT ngày 
20/09/2021 cUa Hôi dông quãn trj Tong Cong ty c phân bão hiêm Petrolimex; Ngay 
15/04/2026 tii Dii hi dông CO dông thung niên 2026, DHDCD dà thông qua vic süa dOi, 
bO sung Diêu i Tong cong ty theo dO chuyên dM mO hInh tO chirc quail trj tir mô hinh có Uy 
ban Kiëm toán tr1rc thuc Hi dông quãn trj sang mô hInh cO Ban Kiêm soát. 

1. Thông tin ye thành viên Uy ban kim toán. 

Thành viên Uy ban 
kiêm toán 

Chfrc 

Ngày bat du/ngày 
không con là 
Thành viên 

UBKT 

Trinh d 
chuyên mon 

BàLêThjLanAnh 
Thành viên HDQT dOc  
1p - Chü tjch UBKT 

- Ngay 19/04/2024 
- Ngày 15/04/2026 

Thac s kinh t 

2 Ba Trucmg Diu Linh 
Thành viên HDQT - 
Thành viên UBKT 

- Ngày 19/04/2024 
- Ngay 15/04/2026 

Thac s5 kinh t 

2. Các cuc hop cüa Uy ban Kim toán. 

Thành viên Uy ban kim 
toán 

S bui hçp 
tham thy 

T l tham 
diy h9p 

T l biu 
quyét 

L do không 
tham diy hQp 

2 BàLêThjLanAnh 01 100% 100% 

3 Ba Truang Diu Linh 01 100% 100% 

3. Hoit dng giám sat cüa UBKT di vri HDQT, Ban diu hành và C dông. 

Uy ban kim toán thrc hin giám sat thông qua: 
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- Trirc tip theo dOi hott dng cüa HDQT thông qua các phiên hQp 1-IDQT; trao di, tham 
gia qua trInh ra quyêt djnh cüa HDQT dithi hInh thüc biêu quyêt; 

Giám sat hott dng cüa Ban diu hành thông qua vic chtp hãnh các Nghj quy& cüa 
HDQT cfing nhu co chê phân quyên giva HDQT và Tong Giám doe; 

- Trao di trijc tip vâi Tng Giám déc d nm bt tInh hInh hoat dng kinh doanh cüa 
Tong Cong ty; 

- Giám sat thông qua kênh báo cáo. 

4. Sr phôi hçrp hoat dng gifra UBKT di vói hoit dng cüa HDQT, Ban diéu hành và 
các can b quãn 1 khác. 

UBKT luOn phM hp t& vài các thành viên HDQT, thành viên Ban diêu hành, các can 
b quãn 1 lien quan trong phrn vi thirc hin chüc nãng giárn sat cüa mInh; 

UBKT thi.rng xuyen trao di, phSi hgp vâi Ban diu hành và các b phn lien quan 
trong vic tO ehüe h thông kiêm soát và theo dOi các hoat dng kiêm soát; Kjp thyi 
thông báo nhüng rüi ro lam ãnh huâng den 1çi Ich cüa cO dOng den HDQT, Ban diêu 
hành và kiên nghj nhitng giãi pháp xir l. Các kiên nghj d duqc HDQT chi dao  Ban 
diêu hành triên khai khäc phiic. 

5. Hoit dng khác cüa Uy ban kim toán (dn 15/04/2026). 

Xây dirng k hoach cong tác va phân cong nhim v1T cho các thành viên cüa UBKT trong 
näm; 

D xut DHDCD phê duyt danh sách cong ty kirn toán dc 1p thirc hin soát xét Báo 
cáo tài chInh giüa niên d cho k' hoit dng 6 tháng dâu nãm 2026; Kiêm toán Báo cáo 
tài chInh cüa Tong cOng ty kêt thüc tai  ngày 31/12/2026; 

- Giárn sat boat dng cUa Ban Kirn toán ni b; 

Giám sat tInh trung th?c cüa báo cáo tài chInh cUa Tng cong ty và cong b ehInh thiTrc 
lien quan den kêt qua tài chInh eüa Tong cong ty; 

Rà soát giao djch vâi ngthi cO lien quan thuc th.m quyên phê duyt cüa Hi dng quãn 
trj hotc Dai  hi dOng cô dông. Khuyên nghj de xuât phân cap giao djch ngithi có lien 
quan vâi HDQT hang näm va báo cáo HDQT nêu có các biên dng bat thithng; 

Tham dr các phiên hQp cüa HDQT, các cuc h9p cüa Ban diu hành có lien quan den 
boat dng kim soát va kiêm toán dé tham gia gOp kiên ye djnh hixâng diêu hành kinh 
doanh, quãn l tài chInh và hoàn thin các quy chê quãn l; 

Thuc hin các báo cáo theo yêu cu cUa e dOng lan; theo quy djnh cüa pháp lut và Diêu 
1 cüa Tong cong ty. 

Thuc hién các báo cáo khác theo yêu cu cüa Chñ tich HDQT. 

V. Ban diêu hành 

STT Thành viên Ban Diu hành Ngày tháng 
nàm sinh 

TrInh d chuyên 
m6n 

Ngày bô nhim/min 
nhim thành viên Ban 

diu hành 

1 OngTrnAnhTuk 20/09/1969 
Thac s QTKD thac 
s TCNH, báo him 

B nhim ngày 
16/06/2025 
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2 Ong Büi Van Thão 09/04/1973 
Cu nhân kinh t bão 
hirn 

B nhim ngày 
01/04/2024 

3 Ong Nguyn Anh Hoang 04/05/1992 Thic si QTKD 
B nhim ngày 

16/07/2025 

4 Ba Dng Thj Ng9c Oanh 06/04/1975 
Thac sT Marketing — 
Chin hxçic thj 
tru?Yng 

Bô nhim ngày 
16/07/2025 

5 Ong Vucing Quc Hung 14/02/1969 Thtc si kinh tê 
B nhim ngày 

01/08/2025 

VI. Ké Toán Trtrö'ng 

HQvàtên 
Ngày tháng 

näm sinh 
Trinh d 

chuyên mon 
Ngày bô nhim thành viên Ban 

dieu hành 

Ba Pham Thu Hjn 05/06/1977 Thac s kinh t 11/11/2023 

VII. Dào tto v quãn trj cong ty 

Các s lieu v cong tác dào tto 6 tháng du nãm 2025 cüa Tng cong ty c phn bâo him 
Petrolimex cii th nhu sau: 

Dão tao  CBNV trong h th6ng PJICO: 

Hoàn thành va dirçc cp chirng chi cho 21 can b tharn d "Chuong trinh ANZIIF DIPLOMA 
v báo him Phi nhân thQ" do Dai hoc Kinh t Quc dan t chüc; 

- T chüc chtrnng trinh dào tto huàng dn hi nhp trirc tip kt hçp trirc tuyn cho 198 hçc viên; 

- T chi'rc chuang trInh dào tao  c bàn nghip v%i Tài san hn hp tr?c tuyn cho 240 hc viên; 

- T chuc chung trinh dào tao  nâng cao nghip vii Tài san hn hp trirc tip tai  Hãi PhOng và 

Gia Lai cho 139 h9c vién; 

- T chirc chucing trinh Dào tao  quy trinh giám djnh - bi thuO'ng BH Xe co giâi nàm 2026 trçrc 
tuyn cho hon 200 hçc viên lam cOng the giám djnh bi thung xe c giOi trên toàn h thng; 

- T chüc chirnng trinh Dào tao  san phm bão him ma rng BH xe ca giâi trirc tuyên và trijc 
tip tai  Ha Ni và Thành ph H ChI Minh; 

- Dào tao  nhn thüc tiêu chun ISO 9001:2015 H thtng quãn 1 chAt luçmg và ISO/IEC 
27001:2022 He thng quãn 1 an toàn thông tin cho 60 hQc viên tai  Van phOng Tong Cong 

ty. 

Rà soát chAt krcng và cong nhn chung chi Giám dnh viên - Bi thu?mg viën nghip vi bão 
him xe Co giâi cho 99 can b nhân viên trong h thng. 

C 04 can b tham gia các chuong trinh Hi thão, dào tao  nghip vii a nuOc ngoài. 

Dào tao  CBNV trong h thông Petrolimex và Bancassurance: 

04 khóa dào tao  online thi lAy chung chi dai  1 cho khoãng 800 h9c viên trong dO d dào tao 
cho 339 h9c viên duçc cAp chung chi. 
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- 02 khóa dào tao  tr?c tip thi My chllng chi dai  l kt hcip k nàng ban hang và th?c hành cap 

don trén phn mm sll di1ng ma QR-Code cho 100 h9c viën tai  Tuyên Quang, Dng Tháp. 

VIII. Danh sách v ngirô'i có lien quan dlla cong ty di chllng và giao djch ella ngtrôi có 

lien quan ella cong ly vlli chInh Tng cong ty. 

1. Danh sách v ngithi CO lien quan dlla cong ty (theo Phii 1iic so 01). 

2. Giao djch gifta cong ty vâi nguñ có lien quan ella cong ty; hoc gifta cong ty vOi c dông 

lan, ngithi nOi  bô, ngi.thi có lien quan ella nguii ni b. 

Stt 
Ten to 

chfrc/cá 
nhân 

Môi 
quan 
h vói 
Cong 

ty 

So giây 
NSH, 
ngày 

cap, no'i 
cap 

Oja chi 
tru sr 
chInh 

ThM 
diem 
giao 
dich 
vó'i 

Cong 
ty 

SôNQ 
/QIJ 
ella 

HBHC 
B/HO 

QT 

Ni dung, s ltrqng, tang giá trj giao 
dich 

Ghi 
chll 

Tp doàn 
XAng du 
VietNam 

C 
dông 
lan 

0100107 
370 

Ngay 
01/11/20 
17taiSâ 

KI-I & 
DT Ha 
Ni 

So 1 
Khâm 
Thiên, 

Ha 
Nôi 

6 
tháng 
du 
näm 
2026 

-Van phOng TD Xang du Vit Nam: 
Doanh thu phi bão him gc là 
282.581.654.800 VND; Các don vj 
khac thuôc TD có phát sinh giao djch 
ye phi bão hiêm gôc là 
164.490.263.211 VND. 
- Các khãn phãi thu tai ngày 
3 0/06/2026 tai  Van phOng TD Xang 
dâu Viêt Nam là 37.609.877.107 VND 
va cac don vi Ttp doàn là 
13.893.315.31OVND. 
- Vn gop ban dtu dn ngày 
30/06/2026 là 454.104.000.000 VND. 
- PJICO chi trà c tue näm tài chinh 
2025 vào ngày 3 0/06/2026 vOi s tin 
là 54.492.480.000 VND. 

2. 

Ngân 
hang 
TMCP 
Ngoi 
Thixong 
Vit Nam 

Co 
dông 
iOn 

18/GCN 
TVLK 
ngày 

07/07/20 
06 

S 198 
Trân 
Quang 
Khãi, 
Ha 
NOi 

6 
thang 
du 
nam 
2026 

- Doanh thu phi bào him gc là 
66.670.370.771 \TND;Doanhthutin 
gllilàl9.148.904.116VND. 
- Von gOp ban du dn ngày 
30/06/20261à89.040.000.000VND; 
- PJICO chi trã cô tlle näm tài chInh 
2025 vào ngày 3 0/06/2026 vOi so tiên 
là 10.684.800.000 VND. 

3. Giao djch giüa nguOri n(i b cong ty niêm y&, nguYi cO lien quan ella nguOi ni b vâi cong 

ty con, cOng ty do cong ty niêm yt nm quyn kim soát. 

4. Giao djch giüa cong ty vOi eác di tuçYng khác. 

4.1. Giao djch gifta cong ty vai cOng ty ma thành vien HDQT, thành vien Ban Kim soát, Giám 
dc (Tng Giám dc) diu hành dä và clang là thành viên sang 1p hoäc thành vien HDQT, 
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T.M HOI BONG QUAN TRI  - 
ICH 

TNG,CON TV 
Co P114 
BAO I-lIE 

PETROLI 

hanh Hal 

Giám dc (Tng Giám ctc) diu hành trong thai gian ba (03) närn trâ lai day (tInh tui th?yi 

dim 1p báo cáo). 

4.2. Giao djch giUa cong ty vri cong ty ma nguâi có lien quan cüa thành viên HDQT, thành viên 
Ban Kim soát, Giám dc (Tng Giám dc) diu hành là thành viên HDQT, Giám dc (Tng 

Giám dc) diu hành. 

4.3. Các giao djch khac cüa cong ty (nu co) Co th mang li lqi Ich vt cht hoac phi vt chat 

di vài thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Giám dc (Tng Giám dc) diu hành. 

IX. Giao djch c phiêui cüa iigirôi ni b và ngu*i lien quan cüa ngu*i ni b 6 tháng dâu 
nàm 2026. 

1. Danh sách ng1xi ni bt và ngiRii có lien quan cUa nguài ni b (theo Phii 1ic 02). 

2. Giao djch cüa ngu?ñ ni b và ngui có lien quan di vOi Co phiêu cüa cong ty niêm yet: 

X. Các van dê can urn khác: Khong cO 
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Stt No.
Tên tổ chứ/cá nhân Name 
of arganization/individual

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 
Securrties 

trading 
account (if 

any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH (*)
NSH No.

Ngày cấp date of 
issue 

Nơi cấp place of 
issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ Address

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan của 
công ty/ người 
nội bộ Time of 
starting to be 

affiliated person

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của công 
ty/ người nội bộ 
Time of ending 
to be affiliated 

person 

Lý do 
Reasons

Mối quan hệ với 
Công ty 

Relationship with 
the company

1 Phạm Thanh Hải
Chủ tịch 
HĐQT

01/03/2018

1.01 Phạm Thanh Tuyền 01/03/2018 Người có liên quan

1.02 Lê Thị  Kỷ 01/03/2018 Người có liên quan

1.03 Trương Quang Khánh Tâm 01/03/2018 Người có liên quan

1.04 Phạm Khánh Vân 01/03/2018 Còn nhỏ Người có liên quan

1.05 Phạm Quang Tuấn 01/03/2018 Còn nhỏ Người có liên quan

1.06 Phạm Thanh Huyền 01/03/2018 Người có liên quan

1.07 Nguyễn Thị Đắp 01/03/2018 Người có liên quan

1.08 Trần Văn Hạnh 01/03/2018 Người có liên quan

2 Trần Anh Tuấn TGĐ 15/06/2014

2.01 Trần Tiến Dũng 15/06/2014

2.02 Trần Thị Dung 15/06/2014

2.03 Trần Tiến Dương 15/06/2014

3 Nguyễn Thị Hương Giang TV HĐQT - 
TGĐ

05/03/2020 15/04/2026

3.01 Bùi Thị Hà 05/03/2020 15/04/2026 Người có liên quan

Phụ lục 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
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3.02 Nguyễn Thanh Tùng 05/03/2020 15/04/2026 Người có liên quan

3.03 Nguyễn Nhật Hạ 05/03/2020 15/04/2026 Người có liên quan

3.04 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/2020 15/04/2026 Còn nhỏ Người có liên quan

3.05 Nguyễn Ngọc Minh 05/03/2020 15/04/2026 Còn nhỏ Người có liên quan

3.06 Nguyễn Tuấn Điệp 05/03/2020 15/04/2026 Người có liên quan

3.07 Nguyễn Tuấn Ngọc 05/03/2020 15/04/2026 Người có liên quan

4 Choi Sung Jin
Thành viên 

HĐQT
18/04/2025

4.01 CHOI, JONGHWA 18/04/2025 Người có liên quan

4.02 AN, MYUNGHEE 18/04/2025 Người có liên quan

4.03 KIM, JINHEE 18/04/2025 Người có liên quan

4.04 CHOI, SEOYOON 18/04/2025 Người có liên quan

4.05 CHOI, MINJE 18/04/2025 Người có liên quan

5 Trương Diệu Linh
Thành viên 

HĐQT
08/06/2020

5.01 Trần Tuấn Anh 08/06/2020 Người có liên quan

5.02 Trương Lâm Phước 08/06/2020 Người có liên quan

5.03 Phan Thị Vân 08/06/2020 Người có liên quan

5.04 Trần Đình Quế 08/06/2020 Người có liên quan

5.05 Phan Thị Hồng Trà 08/06/2020 Người có liên quan

5.06 Trương Hạnh Linh 08/06/2020 Người có liên quan

5.07 Trần Việt Phương 08/06/2020 Người có liên quan

5.08 Nguyễn Hiền Sa 08/06/2020 Người có liên quan

5.09 Trần Trương Minh Giáp 08/06/2020 Người có liên quan
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5.10 Trần Trương Minh Tú 08/06/2020 Còn nhỏ Người có liên quan

5.11 Trần Trương Minh Uyên 08/06/2020 Còn nhỏ Người có liên quan

6 Lê Thị Lan Anh
TV HĐQT 

độc lập
10/04/2024

6.01 Trương Bình Phương 10/04/2024 Người có liên quan

6.02 Lê Văn Ngọ 10/04/2024 Người có liên quan

6.03 Đặng Thị Dung 10/04/2024 Người có liên quan

6.04 Trương Lê Phương Anh 10/04/2024 Người có liên quan

6.05 Trương Lê Bình Minh 10/04/2024 Người có liên quan

6.06 Lê Việt Thắng 10/04/2024 Người có liên quan

7 Trần Thị Bảo Ngọc
Thành viên 

HĐQT
10/04/2024

7.01 Trần Quang Trung 10/04/2024 Người có liên quan

7.02 Trần Tiến Di 10/04/2024 Người có liên quan

7.03 Trần Thị Bảo Vân 10/04/2024 Còn nhỏ Người có liên quan

7.04 Trần Nguyên Minh 10/04/2024 Còn nhỏ Người có liên quan

7.05 Trần Thị Thu Dung 10/04/2024 Người có liên quan

7.06 Trần Thị Thu Hương 10/04/2024 Người có liên quan

7.07 Trần Thị Thu Hằng 10/04/2024 Người có liên quan

8 Hà Kim Anh
Thành viên 

HĐQT
10/04/2024

8.01 Trần Phan Việt Hải 10/04/2024 Người có liên quan

8.02 Trần Quốc Trung 10/04/2024 Người có liên quan

8.03 Trần Bá Tùng 10/04/2024 Người có liên quan
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8.04 Trần Việt Bách 10/04/2024 Người có liên quan

8.05 Hà Hải Yến 10/04/2024 Người có liên quan

8.06 Hà Ngọc Lê 10/04/2024 Người có liên quan

8.07 Hà Ngọc Linh 10/04/2024 Người có liên quan

9 Bùi Văn Thảo
Phó Tổng 
giám đốc

01/04/2023

9.01 Bùi Văn Hiếu 01/04/2023 Người có liên quan

9.02 Nguyễn Thị Ấp 01/04/2023 Người có liên quan

9.03 Nguyễn Chi Mai 01/04/2023 Người có liên quan

9.04 Phạm Thị Hạnh Thẩm 01/04/2023 Người có liên quan

9.05 Nguyễn Thị Thu Hà 01/04/2023 Người có liên quan

9.06 Bùi Tiến Thành 01/04/2023 Người có liên quan

9.07 Bùi Minh Khánh 01/04/2023 Người có liên quan

9.08 Bùi Thị Thơm 01/04/2023 Người có liên quan

9.09 Bùi Văn Thắng 01/04/2023 Người có liên quan

9.10 Bùi Văn Trung 01/04/2023 Người có liên quan

9.11 Bùi Trung Nam 01/04/2023 Người có liên quan

9.12 Trần Bích Diệp 01/04/2023 Người có liên quan

9.13 Đỗ Thị Thanh Nhàn 01/04/2023 Người có liên quan

9.14 Chử Thị Luyến 01/04/2023 Người có liên quan

9.15 Nguyễn Thị Thuận 01/04/2023 Người có liên quan

10 Nguyễn Anh Hoàng
Phó Tổng 
giám đốc

16/07/2025
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10.01 Nguyễn Ngọc Thạch
044C01588

6
16/07/2025 Người có liên quan

10.02 Phạm Thị Phi Nga
011C21020

8
16/07/2025 Người có liên quan

10.03 Phạm Thị Hoàng Yến
011C11869

4
16/07/2025 Người có liên quan

10.04 Nguyễn Tiến Thành 16/07/2025 Còn nhỏ Người có liên quan

10.05 Nguyễn Linh Chi 16/07/2025 Còn nhỏ Người có liên quan

10.06 Nguyễn Hồng Nhung 16/07/2025 Người có liên quan

10.07 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 16/07/2025 Người có liên quan

11 Đặng Thị Ngọc Oanh
Phó Tổng 
giám đốc

16/07/2025

11.01 Đặng Sơn Nam 16/07/2025 Người có liên quan

11.02 Vũ Thị Khanh 16/07/2025 Người có liên quan

11.03 Đỗ Minh Hà 16/07/2025 Người có liên quan

11.04 Đỗ Minh Khôi 16/07/2025 Người có liên quan

11.05 Đỗ Ý Phương 16/07/2025 Người có liên quan

11.06 Đặng Việt Hưng 16/07/2025 Người có liên quan

11.07 Đặng Nam Hải 16/07/2025 Người có liên quan

12 Vương Quốc Hưng
Phó Tổng 
giám đốc

01/08/2025

12.01 Hoàng Thị Phương Hoa 01/08/2025 Người có liên quan

12.02 Vương Tất Đạt 01/08/2025 Người có liên quan

12.03 Vương Nhật Hà 01/08/2025 Người có liên quan

12.04 Vương Thị Thủy 01/08/2025 Người có liên quan

12.05 Vương Quốc Thịnh 01/08/2025 Người có liên quan

13 Nguyễn Trung Hiếu Trưởng BKS 15/04/2026

13.01 Nguyễn Thế Quy 15/04/2026 Người có liên quan

13.02 Lê Thị Thùy Linh 15/04/2026 Người có liên quan
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13.03 Vũ Phương Mai 15/04/2026 Người có liên quan

13.04 Nguyễn Hoàng Bách 15/04/2026 Người có liên quan

13.05 Nguyễn Thị Bảo Anh 15/04/2026 Người có liên quan

13.06 Vũ Ngọc Bình 15/04/2026 Người có liên quan

13.07 Nguyễn Thị Kim Phúc 15/04/2026 Người có liên quan

13.08 Nguyễn Thành Trung 15/04/2026 Người có liên quan

13.09 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/04/2026 Người có liên quan

13.10 Nguyễn Nam Hưng 15/04/2026 Người có liên quan

13.11 Vũ Thị Lan Anh 15/04/2026 Người có liên quan

14  Lê Thanh Đạt TV Ban KS 15/04/2026

14.01 Lê Thị Hương Nga 15/04/2026 Người có liên quan

14.02 Lê Đức Mạnh 15/04/2026 Người có liên quan

14.03 Lê Thị Tâm Đan 15/04/2026 Người có liên quan

14.04 Lê Thị Minh Nguyệt 15/04/2026 Người có liên quan

14.05 Lê Phú Sánh 15/04/2026 Người có liên quan

14.06 Lê Thị Lệ Thu 15/04/2026 Người có liên quan

14.07 Trịnh Minh Khai 15/04/2026 Người có liên quan

14.08 Lê Thanh Trà 15/04/2026 Người có liên quan

15 Phạm Thị Nương 15/04/2026

15.01 Phạm Gia 15/04/2026 Người có liên quan

15.02 Phạm Thị Lý 15/04/2026 Người có liên quan

15.03 Phạm Văn Nam 15/04/2026 Người có liên quan
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15.04 Phạm Văn Bắc 15/04/2026 Người có liên quan

15.05 Phạm Thị Nhị 15/04/2026 Người có liên quan

15.06 Phạm Văn Phiên 15/04/2026 Người có liên quan

15.07 Phạm Văn Phu 15/04/2026 Người có liên quan

15.08 Phạm Thị Sâm 15/04/2026 Người có liên quan

15.09 Nguyễn Thị Nguyên 15/04/2026 Người có liên quan

15.10 Lê Văn Quang 15/04/2026 Người có liên quan

15.11 Lê Quang Tiến 15/04/2026 Người có liên quan

15.12 Lê Hà My 15/04/2026 Người có liên quan

16 Phạm Thu Hiền
Kế toán 
trưởng

11/11/2023

16.01 Phạm Bá Huỳnh 11/11/2023

16.02 Nguyễn Thị Căn 11/11/2023

16.03 Phạm Tuấn Đạt 11/11/2023

16.04 Phạm Thị Thu Hà 11/11/2023

16.05 Phạm Ánh Tuyết 11/11/2023

16.06 Doãn Ngọc Lân 11/11/2023

16.07 Chung Văn Thắng 11/11/2023

16.08 Chung Hoàng Minh 11/11/2023

16.09 Chung Hoàng Yến 11/11/2023

16.10 Chung Thị Phương Hồng 11/11/2023

16.11 Nguyễn Văn Xiêm 11/11/2023

16.12 Chung Thị Hồng Hạnh 11/11/2023

7



16.13 Nguyễn Hữu Ba 11/11/2023

16.14 Phạm Thị Chuyền 11/11/2023

16.15 Nguyễn Văn Thanh 11/11/2023

17 Hoàng Thế Vinh
Người quản 
trị kiêm thư 

ký Tcty
01/01/2021

17.01 Trần Thiên Hương 01/01/2021 Người có liên quan

17.02 Hoàng Tuệ Minh 01/01/2021 Còn nhỏ Người có liên quan

17.03 Hoàng Nhật Minh 01/01/2021 Còn nhỏ Người có liên quan

17.04 Phùng Tuyết Mai 01/01/2021 Người có liên quan

17.05 Trần Tường Huấn 01/01/2021 Người có liên quan

17.06 Hàn Vân Yến 01/01/2021 Người có liên quan

17.07 Hoàng Gia Khánh 01/01/2021 Người có liên quan

17.08 Phạm Thúy Hằng 01/01/2021 Người có liên quan

17.09 Hoàng Thu Thủy 01/01/2021 Người có liên quan

17.10 Nguyễn Văn Hưng 01/01/2021 Người có liên quan

18
NH TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM -
TRƯƠNG DIỆU LINH

Người có liên quan 
là tổ chức

19
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 
VIỆT NAM

Người có liên quan 
là tổ chức

20
Công ty CP chứng khoán 
VPS

Người có liên quan 
là tổ chức

21
SAMSUNG FIRE & 
MARINE INSURANCE 
COMPANY LIMITED

Người có liên quan 
là tổ chức

22
Samsung Life Insurance 
Co., Ltd. (13.98%)

Người có liên quan 
là tổ chức

23
Samsung Fire & Marine 
Insurance Co., Ltd. 

Người có liên quan 
là tổ chức

24
P.T.Asuransi Samsung 
Tugu (70%)

Người có liên quan 
là tổ chức
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25
Samsung Vina Insurance 
Co., Ltd. (75% )

Người có liên quan 
là tổ chức

26

Samsung Property & 
Casualty Insurance 
Company(China), Ltd. 
(100% )

Người có liên quan 
là tổ chức

27
Samsung Fire & Marine 
Insurance Company of 
Europe (100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

28
Samsung Fire & Marine 
Management Corporation 
US(100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

29
Samsung Reinsurance PTE 
Ltd. Singapore (100% )

Người có liên quan 
là tổ chức

30
Samsung Fire & Marine 
Insurance ME and Agency 
of Africa (100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

31
Samsung Claim Adjustment 
Service Co., Ltd. (100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

32

Samsung Fire & Marine 
Insurance Service (a.k.a. 
Samsung Fire Service 
)(100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

33
Samsung Fire & Marine 
Financial Service (100%)

Người có liên quan 
là tổ chức

34
Công ty Đầu tư & Dịch vụ 
Hạ tầng Xăng dầu

Người có liên quan 
là tổ chức

35

CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC I - CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

36
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC III - TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

37
CÔNG TY XĂNG DẦU 
B12

Người có liên quan 
là tổ chức

38 Công ty xăng dầu Hà Bắc
Người có liên quan 
là tổ chức

39
CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU BẮC THÁI

Người có liên quan 
là tổ chức

40
CÔNG TY XĂNG DẦU 
PHÚ THỌ

Người có liên quan 
là tổ chức

41
CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ NAM NINH

Người có liên quan 
là tổ chức

9



42
CÔNG TY XĂNG DẦU 
THANH HÓA-CTY TNHH

Người có liên quan 
là tổ chức

43
CÔNG TY XĂNG DẦU 
NGHỆ AN

Người có liên quan 
là tổ chức

44
CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ TĨNH

Người có liên quan 
là tổ chức

45

CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ SƠN BÌNH - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

46

CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU ĐIỆN BIÊN (TÊN 
CHÍNH THỨC: CÔNG TY 
XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN)

Người có liên quan 
là tổ chức

47 Công ty xăng dầu yên bái
Người có liên quan 
là tổ chức

48
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU THÁI BÌNH  

Người có liên quan 
là tổ chức

49
CÔNG TY XĂNG DẦU 
CAO BẰNG

Người có liên quan 
là tổ chức

50
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TUYÊN QUANG - CTY 
TNHH MTV

Người có liên quan 
là tổ chức

51
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU LÀO CAI

Người có liên quan 
là tổ chức

52
Công Ty Xăng Dầu Hà 
Giang

Người có liên quan 
là tổ chức

53
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC V-TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

54
CÔNG TY XĂNG DẦU 
BÌNH ĐỊNH

Người có liên quan 
là tổ chức

55
CÔNG TY XĂNG DẦU 
PHÚ KHÁNH

Người có liên quan 
là tổ chức

56

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU BẮC TÂY NGUYÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

57
CÔNG TY XĂNG DẦU 
THỪA THIÊN HUẾ

Người có liên quan 
là tổ chức

58
Công Ty TNHH Xăng Dầu 
Nam Tây Nguyên

Người có liên quan 
là tổ chức

59
Công Ty TNHH Xăng Dầu 
Lâm Đồng

Người có liên quan 
là tổ chức

60
CÔNG TY XĂNG DẦU 
QUẢNG BÌNH

Người có liên quan 
là tổ chức
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61
CÔNG TY XĂNG DẦU 
QUẢNG TRỊ

Người có liên quan 
là tổ chức

62
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU QUẢNG NGÃI

Người có liên quan 
là tổ chức

63
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC II TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

64
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU TÂY NAM BỘ

Người có liên quan 
là tổ chức

65
Công ty TNHH MTV xăng 
dầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Người có liên quan 
là tổ chức

66
CÔNG TY XĂNG DẦU 
ĐỒNG THÁP (TNHH 
01TV)

Người có liên quan 
là tổ chức

67
CÔNG TY XĂNG DẦU 
LONG AN

Người có liên quan 
là tổ chức

68
CÔNG TY XĂNG DẦU 
VĨNH LONG

Người có liên quan 
là tổ chức

69

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU TRÀ VINH (CÔNG 
TY XĂNG DẦU TRÀ 
VINH)

Người có liên quan 
là tổ chức

70 Công Ty Xăng Dầu Cà Mau
Người có liên quan 
là tổ chức

71
CÔNG TY XĂNG DẦU 
SÔNG BÉ- TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

Người có liên quan 
là tổ chức

72
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TIỀN GIANG

Người có liên quan 
là tổ chức

73
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU BẾN TRE

Người có liên quan 
là tổ chức

74
Công Ty TNHH Một Thành 
Viên Xăng Dầu An Giang

Người có liên quan 
là tổ chức

75
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TÂY NINH

Người có liên quan 
là tổ chức

76
Công Ty Xăng Dầu Đồng 
Nai

Người có liên quan 
là tổ chức

11



77
CÔNG TY TNHH MTV 
XĂNG DẦU LAI CHÂU

Người có liên quan 
là tổ chức

78
CTY TNHH MTV 
PETROLIMEX 
SINGAPORE

Người có liên quan 
là tổ chức

79
CTY TNHH MTV 
PETROLIMEX LAO

Người có liên quan 
là tổ chức

80
TỔNG CÔNG TY VẬN 
TẢI THỦY PETROLIMEX

Người có liên quan 
là tổ chức

81

TCTY DV XĂNG DẦU 
PETROLIMEX - CN VT 
VÀ DV PETROLIMEX 
CẦN THƠ

Người có liên quan 
là tổ chức

82
TỔNG CÔNG TY HÓA 
DẦU PETROLIMEX - 
CTCP

Người có liên quan 
là tổ chức

83
TỔNG CÔNG TY GAS 
PETROLIMEX - CTCP

Người có liên quan 
là tổ chức

84
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHIÊN LIỆU BAY 
PETROLIMEX

Người có liên quan 
là tổ chức

85

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN LIÊN 
DOANH KHO NGOẠI 
QUAN XĂNG DẦU VÂN 
PHONG

Người có liên quan 
là tổ chức

86
CTCT- TCT XL & TM 
PETROLIMEX

Người có liên quan 
là tổ chức

87
CÔNG TY CP HÓA DẦU 
QUÂN ĐỘI

Người có liên quan 
là tổ chức

88
CÔNG TY TNHH 
CASTROL BP PETCO

Người có liên quan 
là tổ chức

89
CT CP DỊCH VỤ ĐƯỜNG 
CAO TỐC VN

Người có liên quan 
là tổ chức

90
Công ty CP tập đoàn xây 
lắp 1 - Petrolimex

Người có liên quan 
là tổ chức

91
Công ty TNHH MTV PCC-
1 Sài Gòn

Người có liên quan 
là tổ chức

92
Công ty TNHH MTV PCC-
1 Hà Nội

Người có liên quan 
là tổ chức

93
Công ty TNHH MTV PCC-
1 chế tạo bồn bể-ống công 
nghệ & kết cấu thép

Người có liên quan 
là tổ chức

94
Công ty cổ phần bãi đỗ xe 
tự động PCC-1-NISSEI TIC

Người có liên quan 
là tổ chức
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95
Công ty TNHH 
Bêtông&xây lắp-Petrolimex

Người có liên quan 
là tổ chức

96
Công ty TNHH MTV gỗ 
nhựa PCC-1

Người có liên quan 
là tổ chức

97
Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ hạ tầng xăng dầu

Người có liên quan 
là tổ chức

98
Công ty TNHH Thương 
mại và du lịch Khởi An

Người có liên quan 
là tổ chức

99 VCB An Giang
Người có liên quan 
là tổ chức

100 VCB Ba Đình
Người có liên quan 
là tổ chức

101 VCB Bà Rịa
Người có liên quan 
là tổ chức

102 VCB Bảo Lộc
Người có liên quan 
là tổ chức

103 VCB Bắc Bình Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

104 VCB Bắc Giang
Người có liên quan 
là tổ chức

105 VCB Bắc Hà Tĩnh
Người có liên quan 
là tổ chức

106 VCB Bạc Liêu
Người có liên quan 
là tổ chức

107 VCB Bắc Ninh
Người có liên quan 
là tổ chức

108 VCB Bắc Gia Lai
Người có liên quan 
là tổ chức

109 VCB Bắc Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

110 VCB Bến Tre
Người có liên quan 
là tổ chức

111 VCB Biên Hòa
Người có liên quan 
là tổ chức
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112 VCB Bình Định
Người có liên quan 
là tổ chức

113 VCB Bình Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

114 VCB Bình Phước
Người có liên quan 
là tổ chức

115 VCB Bình Thuận
Người có liên quan 
là tổ chức

116 VCB Cà Mau
Người có liên quan 
là tổ chức

117 VCB Cần Thơ
Người có liên quan 
là tổ chức

118 VCB Châu Đốc
Người có liên quan 
là tổ chức

119 VCB Chí Linh
Người có liên quan 
là tổ chức

120 VCB Chương Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

121 VCB Đà Nẵng
Người có liên quan 
là tổ chức

122 VCB Đắk Lắk
Người có liên quan 
là tổ chức

123 VCB Đông Anh
Người có liên quan 
là tổ chức

124 VCB Đông Bình Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

125 VCB Đồng Nai
Người có liên quan 
là tổ chức

126 VCB Đông Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

127 VCB Đồng Tháp
Người có liên quan 
là tổ chức

128 VCB Dung Quất
Người có liên quan 
là tổ chức

129 VCB Gia Định
Người có liên quan 
là tổ chức
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130 VCB Gia Lai
Người có liên quan 
là tổ chức

131 VCB Hạ Long
Người có liên quan 
là tổ chức

132 VCB Hà Nam
Người có liên quan 
là tổ chức

133 VCB Hà Nội
Người có liên quan 
là tổ chức

134 VCB Hà Thành
Người có liên quan 
là tổ chức

135 VCB Hà Tĩnh
Người có liên quan 
là tổ chức

136 VCB Hải Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

137 VCB Hải Phòng
Người có liên quan 
là tổ chức

138
VCB Thành phố Hồ Chí 
Minh

Người có liên quan 
là tổ chức

139 VCB Hoàn Kiếm
Người có liên quan 
là tổ chức

140 VCB Hoàng Mai
Người có liên quan 
là tổ chức

141 VCB Huế
Người có liên quan 
là tổ chức

142 VCB Hùng Vương
Người có liên quan 
là tổ chức

143 VCB Hưng Yên
Người có liên quan 
là tổ chức

144 VCB Khánh Hòa
Người có liên quan 
là tổ chức

145 VCB Kiên Giang
Người có liên quan 
là tổ chức
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146 VCB Kinh Bắc
Người có liên quan 
là tổ chức

147 VCB Kon Tum
Người có liên quan 
là tổ chức

148 VCB Kỳ Đồng
Người có liên quan 
là tổ chức

149 VCB Lâm Đồng
Người có liên quan 
là tổ chức

150 VCB Lạng Sơn
Người có liên quan 
là tổ chức

151 VCB Lào Cai
Người có liên quan 
là tổ chức

152 VCB Long An
Người có liên quan 
là tổ chức

153 VCB Đông Đồng Nai
Người có liên quan 
là tổ chức

154 VCB Móng Cái
Người có liên quan 
là tổ chức

155 VCB Nam Bình Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

156 VCB Nam Đà Nẵng
Người có liên quan 
là tổ chức

157 VCB Nam Định
Người có liên quan 
là tổ chức

158 VCB Nam Hà Nội
Người có liên quan 
là tổ chức

159 VCB Nam Hải Phòng
Người có liên quan 
là tổ chức

160 VCB Nam Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

161 VCB Nghệ An
Người có liên quan 
là tổ chức
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162 VCB Nghi Sơn
Người có liên quan 
là tổ chức

163 VCB Nha Trang
Người có liên quan 
là tổ chức

164 VCB Nhơn Trạch
Người có liên quan 
là tổ chức

165 VCB Ninh Bình
Người có liên quan 
là tổ chức

166 VCB Ninh Thuận
Người có liên quan 
là tổ chức

167 VCB Phố Hiến
Người có liên quan 
là tổ chức

168 VCB Phú Nhuận
Người có liên quan 
là tổ chức

169 VCB Phú Quốc
Người có liên quan 
là tổ chức

170 VCB Phúc Yên
Người có liên quan 
là tổ chức

171 VCB Quy Nhơn
Người có liên quan 
là tổ chức

172 VCB Phú Thọ
Người có liên quan 
là tổ chức

173 VCB Phú Yên
Người có liên quan 
là tổ chức

174 VCB Quảng Bình
Người có liên quan 
là tổ chức

175 VCB Quảng Nam
Người có liên quan 
là tổ chức

176 VCB Quảng Ngãi
Người có liên quan 
là tổ chức

177 VCB Quảng Ninh
Người có liên quan 
là tổ chức
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178 VCB Quảng Trị
Người có liên quan 
là tổ chức

179 VCB Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

180 VCB Sài Gòn Chợ Lớn
Người có liên quan 
là tổ chức

181 VCB Sài Thành
Người có liên quan 
là tổ chức

182 VCB Sở giao dịch
Người có liên quan 
là tổ chức

183 VCB Bắc Hà Nội
Người có liên quan 
là tổ chức

184 VCB Sóc Trăng
Người có liên quan 
là tổ chức

185 VCB Tân Bình Dương
Người có liên quan 
là tổ chức

186 VCB Tân Bình
Người có liên quan 
là tổ chức

187 VCB Tân Định
Người có liên quan 
là tổ chức

188 VCB Tân Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

189 VCB Tân Sơn Nhất
Người có liên quan 
là tổ chức

190 VCB Tây Cần Thơ
Người có liên quan 
là tổ chức

191 VCB Tây Hà Nội
Người có liên quan 
là tổ chức

192 VCB Tây Hồ
Người có liên quan 
là tổ chức

193 VCB Tây Ninh
Người có liên quan 
là tổ chức
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194 VCB Tây Sài Gòn
Người có liên quan 
là tổ chức

195 VCB Thái Bình
Người có liên quan 
là tổ chức

196 VCB Thái Nguyên
Người có liên quan 
là tổ chức

197 VCB Thăng Long
Người có liên quan 
là tổ chức

198 VCB Thành Công
Người có liên quan 
là tổ chức

199 VCB Thanh Hóa
Người có liên quan 
là tổ chức

200 VCB Thanh Xuân
Người có liên quan 
là tổ chức

201 VCB Thủ Đức
Người có liên quan 
là tổ chức

202 VCB Thủ Thiêm
Người có liên quan 
là tổ chức

203 VCB Tiền Giang
Người có liên quan 
là tổ chức

204 VCB Trà Vinh
Người có liên quan 
là tổ chức

205 VCB Tuyên Quang
Người có liên quan 
là tổ chức

206 VCB Vinh
Người có liên quan 
là tổ chức

207 VCB Vĩnh Long
Người có liên quan 
là tổ chức

208 VCB Vĩnh Phúc
Người có liên quan 
là tổ chức

209 VCB Vũng Tàu
Người có liên quan 
là tổ chức
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210 VCB Hòa Bình
Người có liên quan 
là tổ chức

211 VCB Yên Bái
Người có liên quan 
là tổ chức

212 VCB Đông Quảng Ninh
Người có liên quan 
là tổ chức

213 VCB Hội An
Người có liên quan 
là tổ chức

214 VCB Đắk Nông
Người có liên quan 
là tổ chức

215 VCB Đông Hải Phòng
Người có liên quan 
là tổ chức

216 VCB Bắc Đà Nẵng
Người có liên quan 
là tổ chức

217 VCB Bắc Đắk Lắk
Người có liên quan 
là tổ chức

218 VCB Sơn La
Người có liên quan 
là tổ chức

219 VCB Hậu Giang
Người có liên quan 
là tổ chức

220 VCB Đông Hà Nội
Người có liên quan 
là tổ chức

221 VCB Tây Bắc Giang
Người có liên quan 
là tổ chức

222 VCB Bắc Thanh Hóa
Người có liên quan 
là tổ chức

223 VCB Tân Long An 
Người có liên quan 
là tổ chức

224 VCB Long Thành
Người có liên quan 
là tổ chức

225
Công ty TNHH một thành 
viên cho thuê Tài chính 
VCB (VCBL)

Người có liên quan 
là tổ chức
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226
Công ty TNHH Chứng 
khoán VCB ( VCBS)

Người có liên quan 
là tổ chức

227
Công ty TNHH MTV Kiều 
hối VCB ( VCBR)

Người có liên quan 
là tổ chức

228
Ngân hàng TNHH Ngoại 
Thương Việt Nam tại Lào ( 
VCB Lào)

Người có liên quan 
là tổ chức

229
Công ty TNHH Tài chính 
Việt Nam (VFC)

Người có liên quan 
là tổ chức

230
Công ty Chuyển tiền VCB ( 
VCBM)

Người có liên quan 
là tổ chức

231
Công ty TNHH Cao ốc 
VCB ( VCBT)

Người có liên quan 
là tổ chức

232
 Công ty TNHH Smartlife 
Việt Nam

Người có liên quan 
là tổ chức

233
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Công nghệ Zeta

Người có liên quan 
là tổ chức

234
Tổng công ty cổ phần Tài 
Bảo hiểm Quốc gia Việt 
Nam

Người có liên quan 
là tổ chức
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Stt No.
Tên tổ chứ/cá nhân Name 
of arganization/individual

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 
Securrties 

trading 
account 
(if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)  Position 

at the 
company (if 

any)

Số Giấy NSH (*)
NSH No.* 

Ngày cấp date of 
issue 

Nơi cấp place of issue
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ  Address

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 
Number of 

shares owned 
at the end of 

the period

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ Share 

ownership 
ratio at the 
end of the 

period

Ghi chú 
Notes

1 Phạm Thanh Hải
Chủ tịch 
HĐQT

      22,705,200 20.47%

1.01 Phạm Thanh Tuyền

1.02 Lê Thị  Kỷ

1.03 Trương Quang Khánh Tâm

1.04 Phạm Khánh Vân Còn nhỏ

1.05 Phạm Quang Tuấn Còn nhỏ

1.06 Phạm Thanh Huyền

1.07 Nguyễn Thị Đắp

1.08 Trần Văn Hạnh

2 Trần Anh Tuấn TGĐ       15,988,640 14.42%

2.01 Trần Tiến Dũng

2.02 Trần Thị Dung

2.03 Trần Tiến Dương

3 Nguyễn Thị Hương Giang
Thành viên 

HĐQT

3.01 Bùi Thị Hà

3.02 Nguyễn Thanh Tùng

Phụ lục 02

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
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3.03 Nguyễn Nhật Hạ

3.04 Nguyễn Thị Kim Ngân Còn nhỏ

3.05 Nguyễn Ngọc Minh Còn nhỏ

3.06 Nguyễn Tuấn Điệp

3.07 Nguyễn Tuấn Ngọc

4 Choi Sung Jin
Thành viên 

HĐQT
      22,179,443 20.00%

4.01 CHOI, JONGHWA

4.02 AN, MYUNGHEE

4.03 KIM, JINHEE

4.04 CHOI, SEOYOON

4.05 CHOI, MINJE

5 Trương Diệu Linh
Thành viên 

HĐQT
        8,904,000 8.03%

5.01 Trần Tuấn Anh

5.02 Trương Lâm Phước

5.03 Phan Thị Vân

5.04 Trần Đình Quế

5.05 Phan Thị Hồng Trà

5.06 Trương Hạnh Linh

5.07 Trần Việt Phương

5.08 Nguyễn Hiền Sa

5.09 Trần Trương Minh Giáp Còn nhỏ

5.10 Trần Trương Minh Tú Còn nhỏ

5.11 Trần Trương Minh Uyên Còn nhỏ
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6 Lê Thị Lan Anh
Thành viên 

HĐQT
6.01 Trương Bình Phương
6.02 Lê Văn Ngọ
6.03 Đặng Thị Dung
6.04 Trương Lê Phương Anh
6.05 Trương Lê Bình Minh

6.06 Lê Việt Thắng

7 Trần Thị Bảo Ngọc
Thành viên 

HĐQT

7.01 Trần Quang Trung

7.02 Trần Tiến Di

7.03 Trần Thị Bảo Vân

7.04 Trần Nguyên Minh

7.05 Trần Thị Thu Dung

7.06 Trần Thị Thu Hương

7.07 Trần Thị Thu Hằng

8 Hà Kim Anh
Thành viên 

HĐQT
        6,811,560 6.14%

8.01 Trần Phan Việt Hải

8.02 Trần Quốc Trung

8.03 Trần Bá Tùng

8.04 Trần Việt Bách

8.05 Hà Hải Yến

8.06 Hà Ngọc Lê

8.07 Hà Ngọc Linh

9 Bùi Văn Thảo
Phó Tổng 
giám đốc

13,733            0.01%

9.01 Bùi Văn Hiếu 

9.02 Nguyễn Thị Ấp
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9.03 Nguyễn Chi Mai 

9.04 Phạm Thị Hạnh Thẩm

9.05 Nguyễn Thị Thu Hà

9.06 Bùi Tiến Thành 

9.07 Bùi Minh Khánh

9.08 Bùi Thị Thơm 

9.09 Bùi Văn Thắng

9.10 Bùi Văn Trung

9.11 Bùi Trung Nam 

9.12 Trần Bích Diệp

9.13 Đỗ Thị Thanh Nhàn 

9.14 Chử Thị Luyến

9.15 Nguyễn Thị Thuận 

10 Nguyễn Anh Hoàng

10.01 Nguyễn Ngọc Thạch
044C0158

86

10.02 Phạm Thị Phi Nga
011C2102

08

10.03 Phạm Thị Hoàng Yến
011C1186

94
10.04 Nguyễn Tiến Thành
10.05 Nguyễn Linh Chi Còn nhỏ
10.06 Nguyễn Hồng Nhung Còn nhỏ
10.07 Nguyễn Thị Ngọc Ngân

11 Đặng Thị Ngọc Oanh

11.01 Đặng Sơn Nam

11.02 Vũ Thị Khanh

11.03 Đỗ Minh Hà

11.04 Đỗ Minh Khôi
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11.05 Đỗ Ý Phương

11.06 Đặng Việt Hưng

11.07 Đặng Nam Hải

12 Vương Quốc Hưng

12.01 Hoàng Thị Phương Hoa

12.02 Vương Tất Đạt

12.03 Vương Nhật Hà

12.04 Vương Thị Thủy

12.05 Vương Quốc Thịnh

13 Nguyễn Trung Hiếu Trưởng BKS

13.01 Nguyễn Thế Quy

13.02 Lê Thị Thùy Linh

13.03 Vũ Phương Mai

13.04 Nguyễn Hoàng Bách

13.05 Nguyễn Thị Bảo Anh

13.06 Vũ Ngọc Bình

13.07 Nguyễn Thị Kim Phúc

13.08 Nguyễn Thành Trung

13.09 Nguyễn Thị Thùy Dung

13.10 Nguyễn Nam Hưng

13.11 Vũ Thị Lan Anh

14  Lê Thanh Đạt TV BKS 19,690            0.02%

14.01 Lê Thị Hương Nga
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14.02 Lê Đức Mạnh

14.03 Lê Thị Tâm Đan

14.04 Lê Thị Minh Nguyệt

14.05 Lê Phú Sánh

14.06 Lê Thị Lệ Thu

14.07 Trịnh Minh Khai

14.08 Lê Thanh Trà

15 Phạm Thị Nương TV BKS 11,100            0.01%

15.01 Phạm Gia

15.02 Phạm Thị Lý

15.03 Phạm Văn Nam

15.04 Phạm Văn Bắc

15.05 Phạm Thị Nhị

15.06 Phạm Văn Phiên

15.07 Phạm Văn Phu

15.08 Phạm Thị Sâm

15.09 Nguyễn Thị Nguyên

15.10 Lê Văn Quang

15.11 Lê Quang Tiến

15.12 Lê Hà My

16 Phạm Thu Hiền
Kế toán 
trưởng

16.01 Phạm Bá Huỳnh
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16.02 Nguyễn Thị Căn

16.03 Phạm Tuấn Đạt

16.04 Phạm Thị Thu Hà

16.05 Phạm Ánh Tuyết

16.06 Doãn Ngọc Lân

16.07 Chung Văn Thắng

16.08 Chung Hoàng Minh

16.09 Chung Hoàng Yến

16.10 Chung Thị Phương Hồng

16.11 Nguyễn Văn Xiêm

16.12 Chung Thị Hồng Hạnh

16.13 Nguyễn Hữu Ba

16.14 Phạm Thị Chuyền

16.15 Nguyễn Văn Thanh

17 Hoàng Thế Vinh
Người quản 
trị kiêm thư 

ký Tcty
                      7 0.00%

17.01 Trần Thiên Hương

17.02 Hoàng Tuệ Minh Còn nhỏ

17.03 Hoàng Nhật Minh Còn nhỏ

17.04 Phùng Tuyết Mai

17.05 Trần Tường Huấn

17.06 Hàn Vân Yến

17.07 Hoàng Gia Khánh
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17.08 Phạm Thúy Hằng

17.09 Hoàng Thu Thủy

17.10 Nguyễn Văn Hưng

18
NH TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM -
TRƯƠNG DIỆU LINH

19
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 
VIỆT NAM

20
Công ty CP chứng khoán 
VPS

21
SAMSUNG FIRE & 
MARINE INSURANCE 
COMPANY LIMITED

22
Samsung Life Insurance 
Co., Ltd. (13.98%)

23
Samsung Fire & Marine 
Insurance Co., Ltd. 

24
P.T.Asuransi Samsung 
Tugu (70%)

25
Samsung Vina Insurance 
Co., Ltd. (75% )

26

Samsung Property & 
Casualty Insurance 
Company(China), Ltd. 
(100% )

27
Samsung Fire & Marine 
Insurance Company of 
Europe (100%)

28
Samsung Fire & Marine 
Management Corporation 
US(100%)

29
Samsung Reinsurance PTE 
Ltd. Singapore (100% )
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30
Samsung Fire & Marine 
Insurance ME and Agency 
of Africa (100%)

31
Samsung Claim 
Adjustment Service Co., 
Ltd. (100%)

32

Samsung Fire & Marine 
Insurance Service (a.k.a. 
Samsung Fire Service 
)(100%)

33
Samsung Fire & Marine 
Financial Service (100%)

34
Công ty Đầu tư & Dịch vụ 
Hạ tầng Xăng dầu

35

CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC I - CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN

36
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC III - TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN

37
CÔNG TY XĂNG DẦU 
B12

38 Công ty xăng dầu Hà Bắc

39
CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU BẮC THÁI

40
CÔNG TY XĂNG DẦU 
PHÚ THỌ

41
CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ NAM NINH

42
CÔNG TY XĂNG DẦU 
THANH HÓA-CTY TNHH

43
CÔNG TY XĂNG DẦU 
NGHỆ AN

44
CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ TĨNH
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45

CÔNG TY XĂNG DẦU 
HÀ SƠN BÌNH - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN

46
CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU ĐIỆN BIÊN (TÊN 
CHÍNH THỨC: CÔNG TY 

47 Công ty xăng dầu yên bái

48
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU THÁI BÌNH  

49
CÔNG TY XĂNG DẦU 
CAO BẰNG

50
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TUYÊN QUANG - CTY 
TNHH MTV

51
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU LÀO CAI

52
Công Ty Xăng Dầu Hà 
Giang

53
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC V-TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

54
CÔNG TY XĂNG DẦU 
BÌNH ĐỊNH

55
CÔNG TY XĂNG DẦU 
PHÚ KHÁNH

56

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU BẮC TÂY NGUYÊN

57
CÔNG TY XĂNG DẦU 
THỪA THIÊN HUẾ

58
Công Ty TNHH Xăng Dầu 
Nam Tây Nguyên

59
Công Ty TNHH Xăng Dầu 
Lâm Đồng

60
CÔNG TY XĂNG DẦU 
QUẢNG BÌNH

61
CÔNG TY XĂNG DẦU 
QUẢNG TRỊ

62
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU QUẢNG NGÃI
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63
CÔNG TY XĂNG DẦU 
KHU VỰC II TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

64
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU TÂY NAM BỘ

65
Công ty TNHH MTV xăng 
dầu Bà Rịa - Vũng Tàu

66
CÔNG TY XĂNG DẦU 
ĐỒNG THÁP (TNHH 
01TV)

67
CÔNG TY XĂNG DẦU 
LONG AN

68
CÔNG TY XĂNG DẦU 
VĨNH LONG

69

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU TRÀ VINH (CÔNG 
TY XĂNG DẦU TRÀ 
VINH)

70 Công Ty Xăng Dầu Cà Mau

71
CÔNG TY XĂNG DẦU 
SÔNG BÉ- TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN

72
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TIỀN GIANG

73
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XĂNG 
DẦU BẾN TRE

74
Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Xăng Dầu An 
Giang

75
CÔNG TY XĂNG DẦU 
TÂY NINH

76
Công Ty Xăng Dầu Đồng 
Nai

77
CÔNG TY TNHH MTV 
XĂNG DẦU LAI CHÂU

78
CTY TNHH MTV 
PETROLIMEX 
SINGAPORE

79
CTY TNHH MTV 
PETROLIMEX LAO

80
TỔNG CÔNG TY VẬN 
TẢI THỦY PETROLIMEX

81

TCTY DV XĂNG DẦU 
PETROLIMEX - CN VT 
VÀ DV PETROLIMEX 
CẦN THƠ
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82
TỔNG CÔNG TY HÓA 
DẦU PETROLIMEX - 
CTCP

83
TỔNG CÔNG TY GAS 
PETROLIMEX - CTCP

84
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHIÊN LIỆU BAY 
PETROLIMEX

85

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN LIÊN 
DOANH KHO NGOẠI 
QUAN XĂNG DẦU VÂN 
PHONG

86
CTCT- TCT XL & TM 
PETROLIMEX

87
CÔNG TY CP HÓA DẦU 
QUÂN ĐỘI

88
CÔNG TY TNHH 
CASTROL BP PETCO

89
CT CP DỊCH VỤ ĐƯỜNG 
CAO TỐC VN

90
Công ty CP tập đoàn xây 
lắp 1 - Petrolimex

91
Công ty TNHH MTV PCC-
1 Sài Gòn

92
Công ty TNHH MTV PCC-
1 Hà Nội

93
Công ty TNHH MTV PCC-
1 chế tạo bồn bể-ống công 
nghệ & kết cấu thép

94
Công ty cổ phần bãi đỗ xe 
tự động PCC-1-NISSEI TIC

95
Công ty TNHH 
Bêtông&xây lắp-Petrolimex

96
Công ty TNHH MTV gỗ 
nhựa PCC-1

97
Công ty cổ phần đầu tư 
dịch vụ hạ tầng xăng dầu

98
Công ty TNHH Thương 
mại và du lịch Khởi An

99 VCB An Giang

100 VCB Ba Đình
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101 VCB Bà Rịa

102 VCB Bảo Lộc

103 VCB Bắc Bình Dương

104 VCB Bắc Giang

105 VCB Bắc Hà Tĩnh

106 VCB Bạc Liêu

107 VCB Bắc Ninh

108 VCB Bắc Gia Lai

109 VCB Bắc Sài Gòn

110 VCB Bến Tre

111 VCB Biên Hòa

112 VCB Bình Định

113 VCB Bình Dương

114 VCB Bình Phước

115 VCB Bình Thuận

116 VCB Cà Mau
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117 VCB Cần Thơ

118 VCB Châu Đốc

119 VCB Chí Linh

120 VCB Chương Dương

121 VCB Đà Nẵng

122 VCB Đắk Lắk

123 VCB Đông Anh

124 VCB Đông Bình Dương

125 VCB Đồng Nai

126 VCB Đông Sài Gòn

127 VCB Đồng Tháp

128 VCB Dung Quất

129 VCB Gia Định

130 VCB Gia Lai

131 VCB Hạ Long

132 VCB Hà Nam
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133 VCB Hà Nội

134 VCB Hà Thành

135 VCB Hà Tĩnh

136 VCB Hải Dương

137 VCB Hải Phòng

138
VCB Thành phố Hồ Chí 
Minh

139 VCB Hoàn Kiếm

140 VCB Hoàng Mai

141 VCB Huế

142 VCB Hùng Vương

143 VCB Hưng Yên

144 VCB Khánh Hòa

145 VCB Kiên Giang

146 VCB Kinh Bắc

147 VCB Kon Tum

148 VCB Kỳ Đồng
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149 VCB Lâm Đồng

150 VCB Lạng Sơn

151 VCB Lào Cai

152 VCB Long An

153 VCB Đông Đồng Nai

154 VCB Móng Cái

155 VCB Nam Bình Dương

156 VCB Nam Đà Nẵng

157 VCB Nam Định

158 VCB Nam Hà Nội

159 VCB Nam Hải Phòng

160 VCB Nam Sài Gòn

161 VCB Nghệ An

162 VCB Nghi Sơn

163 VCB Nha Trang

164 VCB Nhơn Trạch
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165 VCB Ninh Bình

166 VCB Ninh Thuận

167 VCB Phố Hiến

168 VCB Phú Nhuận

169 VCB Phú Quốc

170 VCB Phúc Yên

171 VCB Quy Nhơn

172 VCB Phú Thọ

173 VCB Phú Yên

174 VCB Quảng Bình

175 VCB Quảng Nam

176 VCB Quảng Ngãi

177 VCB Quảng Ninh

178 VCB Quảng Trị

179 VCB Sài Gòn

180 VCB Sài Gòn Chợ Lớn
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181 VCB Sài Thành

182 VCB Sở giao dịch

183 VCB Bắc Hà Nội

184 VCB Sóc Trăng

185 VCB Tân Bình Dương

186 VCB Tân Bình

187 VCB Tân Định

188 VCB Tân Sài Gòn

189 VCB Tân Sơn Nhất

190 VCB Tây Cần Thơ

191 VCB Tây Hà Nội

192 VCB Tây Hồ

193 VCB Tây Ninh

194 VCB Tây Sài Gòn

195 VCB Thái Bình

196 VCB Thái Nguyên
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197 VCB Thăng Long

198 VCB Thành Công

199 VCB Thanh Hóa

200 VCB Thanh Xuân

201 VCB Thủ Đức

202 VCB Thủ Thiêm

203 VCB Tiền Giang

204 VCB Trà Vinh

205 VCB Tuyên Quang

206 VCB Vinh

207 VCB Vĩnh Long

208 VCB Vĩnh Phúc

209 VCB Vũng Tàu

210 VCB Hòa Bình

211 VCB Yên Bái

212 VCB Đông Quảng Ninh
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213 VCB Hội An

214 VCB Đắk Nông

215 VCB Đông Hải Phòng

216 VCB Bắc Đà Nẵng

217 VCB Bắc Đắk Lắk

218 VCB Sơn La

219 VCB Hậu Giang

220 VCB Đông Hà Nội

221 VCB Tây Bắc Giang

222 VCB Bắc Thanh Hóa

223 VCB Tân Long An 

224 VCB Long Thành

225
Công ty TNHH một thành 
viên cho thuê Tài chính 
VCB (VCBL)

226
Công ty TNHH Chứng 
khoán VCB ( VCBS)

227
Công ty TNHH MTV Kiều 
hối VCB ( VCBR)

228
Ngân hàng TNHH Ngoại 
Thương Việt Nam tại Lào ( 
VCB Lào)

229
Công ty TNHH Tài chính 
Việt Nam (VFC)
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230
Công ty Chuyển tiền VCB ( 
VCBM)

231
Công ty TNHH Cao ốc 
VCB ( VCBT)

232
 Công ty TNHH Smartlife 
Việt Nam

233
Công ty cổ phần Đầu tư và 
Công nghệ Zeta

234
Tổng công ty cổ phần Tài 
Bảo hiểm Quốc gia Việt 
Nam
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